
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 390/KH-TANDTC ~  ’ ’--------- ’-----------
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

KÉ HOẠCH
Kiêm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cap cao

Thực hiện chương trình công tác năm 2018; căn cứ Quy chế công tác 
kiểm tra trong Tòa án nhân dân (được ban hành kèm theo Quyết định số 
436a/2017/QQĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao), Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ke hoạch kiểm tra công tác chuyên môn 
năm 20181 và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Tổ chức 
Tòa án nhân dân năm 2014 của các Tòa án nhân dân cấp cao, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua công tác kiểm tra để nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ 
chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao, về các kết quả đạt được và những 
hạn chế, thiếu sót để rút kinh nghiệm chung.

2. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao, từ đó đề xuất, kiến nghị 
với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó 
khăn cho các đơn vị này.

3. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy 
định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn 
nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

4. Việc kiểm tra phải đảm bảo đúng nội dung và phải tiến hành một cách 
khách quan, toàn diện, hiệu quả, tránh hình thức.

5. Kết thúc đợt kiểm tra, các đoàn kiểm tra phải tổ chức rút kinh nghiệm 
với các đối tượng kiểm ừa, phải chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh 
nghiệm; đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với những trường hợp 
có sai lầm nghiêm trọng, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác 
chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao trong thời gian tới.

H. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIẺM TRA

I. Đối tượng kiềm tra: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân 
dân cấp cao tại Đà Nang và Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung kiểm tra
- Tiến độ, chất lượng công tác xét xử phúc thẩm của các Tòa án nhân dân cấp 

cao, trong đó lưu ý kiểm tra việc theo dõi để ra Lệnh tạm giam đối với các bị cáo;
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- Tiến độ, chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái
thẩm;

- Chất lượng kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm;
- Việc gửi hồ sơ cho Tòa án nhân dân tối cao để xem xét giải quyết theo thủ 

tục giám đốc thẩm, tái thẩm khi có yêu cầu rút hồ sơ của Tòa án nhân dân tối cao;
- Tình hình thực hiện các chủ trương Tòa án nhân dân tối cao đề ra như: 

Công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu -Cầu cải cách tư 
pháp,...

- Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị về việc 03 năm thực hiện Luật tổ chức 
Tòa án nhân dân năm 2014.

- Kết quả thực hiện các kiến nghị theo các kết luận của. các Đoàn kiểm tra 
các năm 2016, 2017.

m . THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án cấp cao dự 
kiến thực hiện từ đầu tháng 12 năm 2018 và hoàn thành trước ngày 20 tháng
12 năm 2018 (Thời gian cụ thể do các đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra quyết 
định).

2. Địa điểm kiểm tra: tại trụ sở các Tòa án nhân dân cấp cao.
IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập 03 Đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn 
của các Tòa án nhân dân cấp cao; cụ thế là:

* Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân cấp cao tại 
thành phố Hồ Chí Minh do Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Các thành viên Đoàn kiểm tra gồm:

- Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Thẩm phán - nguyên Phó Chánh án thường 
trực Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán - nguyên Phó Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao;

- Đồng chí Đặng Xuân Đào, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí thư ký lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham 

gia đoàn kiểm tra;
- Đại diện lãnh đạo và 01 Thẩm tra viên của mỗi Vụ Giám đốc Kiểm tra 

Tòa án nhân dân tối cao.
- Đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức- Cán bộ, Vụ Pháp chế và quản lý khoa 

học, Ban Thanh ừa Tòa án nhân dân tối cao.
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* Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 
Nang do Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm 
Trưởng đoàn. Các thành viên Đoàn kiểm tra gồm:

- Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Thẩm phán- nguyên Phó Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao;

- Đồng chi Chu Xuân Minh, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Đồng chí Đào Thị Xuân Lan, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Cảc đồng chí thư ký lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham 

gia đoàn kiểm tra;
- Đại diện lãnh đạo và 01 Thẩm tra viên của mỗi Vụ Giám đốc Kiểm ừa 

Tòa án nhân dân tối cao;
- Đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức- Cán bộ, Vụ Pháp chế và quản lý khoa 

học, Ban Thanh ứa Tòa án nhân dân tối cao.
* Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội do Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm 
Trưởng đoàn. Các thành viên Đoàn kiểm tra gồm:

- Đồng chí Trần Vân Cò, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Đồng chí Lê Văn Minh, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí thư ký lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham 

gia đoàn kiểm tra;
- Đại diện lãnh đạo và 01 Thẩm tra viên của mỗi Vụ Giám đốc Kiểm ừa 

Tòa án nhân dân tối cao;
- Đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức- Cán bộ, Vụ Pháp chế và quản lý khoa 

học, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.
2. Các Đoàn kiểm ứa có ừách nhiệm thực hiện việc kiểm tra theo đứng 

mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng và thời gian của Kế hoạch này. Kết thúc 
kiểm tra, các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng họp để báo cáo Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao về kết quả kiểm tra và đưa ra những kiến nghị và đề xuất.

3. Các Vụ Giám đốc kiểm tra, Vụ Tổ chức- Cán bộ, Vụ Pháp chế và quản 
lý khoa học, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm cử cán bộ 
theo đúng thành phần tham gia Đoàn kiểm ừa để thực hiện các nhiệm vụ theo sự 
phân công của đồng chí Trưởng đoàn.

4. Căn cứ vào các nội dung kiểm ừa được nêu trong Ke hoạch này, các 
Tòa án nhân dân cấp cao có trách nhiệm xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện 
công tác chuyên môn của đơn vị minh để gửi cho Đoàn kiểm tra trước 03 ngày 
trước khi tiến hành kiểm ừa; chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác
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kiểm ữa; đồng thời thực hiện các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của 
các Đoàn kiểm ừa.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân 
dân cấp cao. Các Đoàn kiểm ừa và các đon vị, cá nhẩn liên quan có ừách nhiệm 
thực hiện nghiêm túc các nội dung của Ke hoạch này. Trong quá trình thực hiện, 
Ke hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù họp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC 
(để chỉ đạo, thực hiện);
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC (để thực hiện);
- Các Vụ GĐKT, Vụ Tổ chức- Cán bộ, Ban 
Thanh tra, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học 
TANDTC (để thực hiện);
- Các TAND cấp cao (để thực hiện);
- Lưu: VP TANDTC.

CHÁNH ÁN
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Đ G TÁC CHUYÊN MÔN
»CAO7
c ngày 06/11/2018

I. ĐẶC ĐIẺM TÌNH HÌNH

Nêu và đánh giá ngắn gọn về đặc điểm tình hình của đơn vị; những 
thuận lợi, khó khăn trong công tác.

II. TÌNH HÌNH VÀ KỂT QUẢ CỒNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. về công tác xét xử phúc thẩm:
1.1. về những vấn đề chung

- Tiến độ giải quyết các vụ án phúc thẩm thuộc thẩm quyền của các Tòa 
án nhân dân cấp cao;

- Việc tuân thủ đường lối xét xử đã được cấp giám đốc thẩm định hướng 
(đối với những vụ án mà cấp giám đốc thẩm hủy án để xét xử phúc thẩm lại);

- Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát trong việc khắc phục 
các vi phạm trong hoạt động xét xử.

1.2. về  những vấn đề cụ thể:
*ĐỐỈ với công tác xét xử các vụ án hình sự:
- Các trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 02 năm tù trở lên hoặc miễn hình phạt, xử dưới 
khung hình phạt, xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt 
cải tạo không giam giữ;

- Các trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng tăng 
nặng hĩnh phạt đối với bị cáo;

- Các trường hợp mà Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm;
- Các trường hợp mà quan điểm của Tòa án và Viện kiểm sát có sự khác 

biệt lớn.
- Các trường hợp bị cáo được đình chỉ, miễn chấp hành hình phạt theo 

quy định của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quắc hội về 
việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 
101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật 
Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

- Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát trong việc khắc phục 
các vi phạm ừong hoạt động xét xử.

*số liệu báo cáo được tính từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 31/10/2018.



*Đối với cóng tác xét xử các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao
động, hành chính:
- Các trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy, sửa án sơ thẩm;
- Các trường hợp không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát;
- Việc tuân thủ thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn gửi các bản án, quyết 

định cho Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự, thời hạn gửi thông báo thụ 
lý cho Viện Kiểm sát, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nghiên cứu;

- Các trường hợp tuyên án không rõ, khó thi hành;
- Việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật, tính án phí.
2. về công tác giải quyết đon đề nghị giám đốc thầm, tái thẩm:
- Việc nhận, thụ lý và giải quyết don đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (đặc 

biệt là việc giải quyết các đơn có nội dung kêu oan, khiếu nạỉ bức xúc kéo dài, 
các đơn khiếu nại của đương sự do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu 
Quốc hội hoặc Đại biếu Quốc hội chuyển đến);

- Việc xem xét, giải quyết kiến nghị giấm đốc thẩm của các Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh;

- Việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các Tòa án nhân dân cấp 
cao (trong đó đặc biệt lưu ý các trường hợp mà các Tòa chuyên trách của Tòa án 
tối cao trước đây đã trả lời không có căn cứ khảng nghị, nhưng nay các Tòa án 
cấp cao lại kháng nghị);

3. về công tác xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm:
- Các vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị;
- Các vụ án do Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị và chuyển Tòa án cấp 

cao xét xử theo thẩm quyền.
4. Tình hình thực hiận các chủ trương lớn của Tòa án nhân dân tối

cao đề ra: Công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm,...
5. Tình hình thực hiện yiệc chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân tối 

cao theo yêu cầu rút hồ sơ để xem xét giải quyết vụ việc theo thủ tục giám 
đốc thẩm, tái thẩm.

6. Kết quả thực hiện các kiến nghị theo các kết luận của các Đoàn kiểm 
tra các năm 2016,2017.

7. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất về công tác 
chuyên môn

m. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định 
của Luật tồ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn 
thỉ hành; những kỉến nghị sửa đỗi, bổ sung Luật tỗ chức Tòa án nhân dân 
năm 2014 (nếu có).

1. về chửc năng, nhỉệm vụ của Tòa án nhân dân
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Đánh giá vê việc thực hiện một sô chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn mới 
của Tòa án nhân dân như:

- Thực hiện quyền kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo 
quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Thực hiện quyền yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người 
khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa xét xử vụ án 
hình sự;

- Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ 
quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái 
với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủy ban 
thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích họp pháp của cá nhân, cơ 
quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử 
lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa 
án giải quyết vụ án.

2. v ề  việc tổ chức Tòa chuyên trách tại các Toà án nhân dân
- Đárih giá về việc tổ chức Tòá gia đình và người chưa thành niên tại các

r  \  r  r  r

Tòa án nhân dân câp cao (vê nhân sự; cơ sở vật chât; tính chât, khôi lượng công
việc); ^

- Đánh giá về việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại các Tòa án nhân dân 
cấp cao (về nhân sự; cơ sở vật chất; tính chất, khối lượng công việc).

3. v ề  kiện toàn bộ máy giúp việc tại các Toà án nhân dân cấp cao
\  r

- Đánh giá vê việc kiện toàn bộ máy giúp việc tại Tòa án nhân dân câp
cao.

4. v ề  thẩm quyền xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của các 
Tòa án nhân dân cấp cao

- Đánh giá về việc xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội 
đồng 03 Thẩm phán, Hội đồng toàn thể ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 
cao (chất lượng, khối lượng công việc, tiến độ giải quyết).

5. v ề  thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh
- Đánh giá việc các Tòa án nhân dân cấp tỉnh không thực hiện nhiệm vụ 

xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm.
6. v ề  quy trình bổ nhiệm Thẩm phán
- Đánh giá chung (thủ tục, thời gian, điều kiện);
- Đánh giá về các điều kiện để được bổ nhiệm Thẩm phán (điều kiện đã 

trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán; kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung 
cấp; kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp);

- Đánh giá về quy định thành lập Hội đồng thi tuyển chọn Thẳm phán sơ 
cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp để tổ chức các kỳ thi tuyển chọn 
Thẩm phán, kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán;

- Đánh giá về quy định chỉ thành lập một Hội đồng tuyển chọn, giám sát 
Thẩm phán quốc gia để bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các ứng viên được 
tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán;
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- Đánh giá về quy định các ngạch Thẩm phán ở từng cấp Tòa án.
7. về chế độ, chính sách đối với Thẩm phán
- Đánh giá về chế độ, chính sách đối với Thẩm phán và cán bộ, công chức 

Tòa án;
- Đánh giá về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng 

cao trình độ cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án.
8. về nhiệm kỳ của Thẩm phán
- Đánh giá về việc thực hiện quy định nhiệm kỳ đầu của các Thẩm phán là 

05 năm; trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm 
phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm.

9. về Hội thẩm: Đánh giá về hoạt động của Hội thẩm.
10. về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của các Tòa án nhân dân
- Đánh giá về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc 

của các Tòa án nhân dân.
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